 ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

CỦA  CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CƠ GIỚI HÓA, GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số chính sách hỗ trợ cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Nghị định này áp dụng đối với các các tổ chức, cá nhân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản, thủy sản, muối, chăn nuôi; chế tạo máy nông nghiệp.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Nông nghiệp bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, muối.

2. Cơ giới hóa nông nghiệp: Là quá trình sử dụng máy, thiết bị để thực hiện các công việc trong nông nghiệp nhằm thay thế lao động thủ công, tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm.

3. Tổn thất trong nông nghiệp: Là sự hao hụt về chất lượng và số lượng sản phẩm trước, trong và sau thu hoạch. 
Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ


Điều 4. Các loại máy, thiết bị

1.Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch trong nông nghiệp;  máy sấy nông sản, lâm sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi; phà (chẹt) chở máy nông nghiệp.
2. Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp;

3. Máy, thiết bị sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản; 

4. Máy, thiết bị thông tin liên lạc; ngư lưới cụ; bảo quản trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ; 

5. Máy, thiết bị sơ chế từ phế phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản, chăn nuôi;
6. Thiết bị sử dụng chứa, bảo quản nông sản, thủy sản  quy mô hộ gia đình;
7. Các loại máy kéo, động cơ (Diesel, xăng, điện) sử dụng trong các khâu sản xuất nông nghiệp; chế biến nông sản, lâm sản; nuôi trồng, khai thác thủy sản, lâm sản; dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản.
8. Xe ô tô nông dụng đa chức năng.
Điều 5. Các dự án đầu tư
1. Kho silô dự trữ  nông sản; Kho chứa và bảo quản muối; Dây chuyền máy, thiết bị xay xát, đánh bóng, phân loại gạo; Kho lạnh thủy sản, rau quả.
2. Hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; máy, thiết bị sơ chế, chế biến rau, hoa, quả;
3. Dây chuyền máy, thiết bị bảo quản, giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; chế biến thủy sản (thiết bị làm lạnh, cấp đông, tái đông; sản xuất nước đá, đá vảy; thiết bị hấp sấy…); 
4. Dây chuyền máy, thiết bị sơ chế, chế biến: cà phê, chè, nhân điều, hồ tiêu;

5. Dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối;

6. Dây chuyền máy, thiết bị sơ chế, bảo quản, chế biến trong lâm nghiệp;

7. Các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp; 

8. Các dự án chế biến sản phẩm từ phế  phẩm nông nghiệp.

Điều 6. Điều kiện được hưởng hỗ trợ
1. Đối với việc mua các loại máy, thiết bị được quy định tại Điều 4 của Nghị định này:

a) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; sơ chế nông sản, lâm sản, thủy sản, chăn nuôi; dịch vụ cơ giới nông nghiệp.
b) Các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân.
c) Các loại máy, thiết bị phải là máy, thiết bị mới, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Đối với các dự án đầu tư được quy định tại Điều 5 của Nghị định này:

a) Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương phê duyệt.
b) Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Các loại máy, thiết bị và các dự án đầu tư qui định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định này chưa được hỗ trợ từ các chính sách khác.

Chương III

CƠ CHẾ HỖ TRỢ


Điều 7. Hỗ trợ mua máy, thiết bị
Hỗ trợ trực tiếp một phần giá trị máy, thiết bị cho người mua máy, cụ thể:

Mức hỗ trợ  đến 30% giá trị máy, thiết bị quy định tại Điều 4 Nghị định này nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng.

Điều 8. Hỗ trợ các dự án đầu tư

1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ  lãi suất 3%/năm  đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn tại các ngân hàng thương mại trước ngày 31/12/2020 để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 

2. Mức vay tối đa được hỗ trợ lãi suất bằng 70% giá trị của dự án.
3. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng tối đa không quá 12 năm.

Điều 9. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ
1. Nguồn vốn hỗ trợ


a) Đối với những địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách trung ương đảm bảo.


b) Đối với những địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương: Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo.

2. Cơ chế hỗ trợ

a) Đối với các loại máy, thiết bị quy định tại Điều 4 Nghị định này:

Ngân sách nhà nước trả phần hỗ trợ trực tiếp một phần giá trị máy, thiết bị cho người mua máy.

b) Đối với các dự án đầu tư được quy định tại Điều 5 của Nghị định:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ  lãi suất  đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư  vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

1. Đối với hồ sơ  hỗ trợ mua máy, thiết bị theo quy định tại Điều 7 của Nghị định:

        
a) Đơn xin hỗ trợ  mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp (mẫu số 1);

b) Hợp đồng  và phụ lục hợp đồng giữa bên bán và bên mua, thanh lý hợp đồng, hoá đơn giá trị gia tăng;
c) Biên bản bàn giao máy;

d) Biên bản nghiệm thu: do phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố) chủ trì và chịu trách nhiệm lập biên bản và có dấu, chữ ký của phòng Nông nghiệp huyện (thành phố); UBND xã và ng​ười mua máy.

2. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ các dự án đầu tư theo quy định tại Điều 8 của Nghị định:

        
a) Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư (mẫu số 2);

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Giấy chứng nhận đầu tư;

d) Dự án đầu tư  được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Điều 11. Trình tự thủ tục hỗ trợ
1.Đối với hỗ trợ mua máy, thiết bị nông nghiệp
a) Tổ chức, cá nhân có đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 10 của Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố) thẩm tra đề nghị hỗ trợ, lập báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Nội dung thẩm tra:

Các loại máy, thiết bị được quy định tại  Điều 4 của Nghị định này;

Đáp ứng điều kiện tại Điểm c, Khoản 1 và khoản 3, Điều 6 của Nghị định này;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh, thành phố quyết định hỗ trợ mua máy, thiết bị nông nghiệp.

2.Đối với hỗ trợ các dự án đầu tư
a) Tổ chức, cá nhân có đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, cơ quan chuyên ngành liên quan hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (đối với dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

b) Nội dung thẩm tra:

Các dự án đầu tư được quy định tại  Điều 5 của Nghị định này;

Đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 6 của Nghị định này;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận ý kiến của các cơ quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh, thành phố quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án.

Điều 12. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương


1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn công bố các loại máy, thiết bị sản xuất trong nước, nhập khẩu thuộc danh mục máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp được quy định tại Điều 4 Nghị định này;


b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định này.
2. Bộ Công Thương:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất máy, thiết bị được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.
b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định này. 
4. Bộ Tài chính: 

a) Hướng dẫn thanh toán, quyết toán, theo dõi, kiểm tra việc hỗ trợ; 

b) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định này;

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, cân đối, bố trí vốn hàng năm của ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này;

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.Tổ chức triển khai các chính sách quy định tại Nghị định này tại địa phương; 

2. Phê duyệt các dự án đầu tư quy định tại Điều 5 của Nghị định này;

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm định hồ sơ hỗ trợ các dự án đầu tư. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (thành phố) thẩm tra hồ sơ mua máy, thiết bị nông nghiệp. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, sơ chế nông sản, lâm sản, thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp; 
4. Hàng năm đánh giá tình hình thực hiện Nghị định tại địa phương, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm.

2. Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Các tổ chức, cá nhân đang thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010; Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 và Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ đó.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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